
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 45 NĂM 2023

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023- 2024

Thực hiện từ ngày 6 tháng 11 năm 2023

Thứ T2 (06/11/2023) T3 (07/11/2023) T4 (08/11/2023) T5 (09/11/2023) T6 (10/11/2023) T7 (11/11/2023) CN (12/11/2023)
Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

D
H

19
T

Y
N

T
 (

19
) 0 0

Bệnh truyền 
nhiễm heo

Bệnh truyền 
nhiễm heo

Bệnh truyền 
nhiễm heo

Bệnh truyền 
nhiễm heo

Bệnh truyền 
nhiễm heo

Bệnh truyền 
nhiễm heo

0 0 0 0 0 0

0 0 T.Duy T.Duy T.Duy T.Duy T.Duy T.Duy 0 0 0 0 0 0

0 0 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 0 0 0 0 0 0

0 0 0918356744 0918356744 0918356744 0918356744 0918356744 0918356744 0 0 0 0 0 0

0 0 nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0

D
H

20
K

E
N

T
 

(2
6)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
H

20
Q

T
N

T
 (

31
) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
H

20
N

T
N

T
 (

17
) 0 0 0 0 0 0 0 0

BQ và CBTS 
ĐC

BQ và CBTS 
ĐC

BQ và CBTS 
ĐC

BQ và CBTS 
ĐC

BQ và CBTS 
ĐC

BQ và CBTS 
ĐC

0 0 0 0 0 0 0 0 C.Linh C.Linh C.Linh C.Linh C.Linh C.Linh

0 0 0 0 0 0 0 0 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23 P.23

0 0 0 0 0 0 0 0 0937124887 0937124887 0937124887 0937124887 0937124887 0937124887

0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt nt nt

D
H

20
T

Y
N

T
 

(1
7)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
H

21
K

E
N

T
 (

38
)

0 0 0 0
Kế toán chi 

phí
Tài chính 

DN2
Lịch sử Đảng 

CSVN
0 0 0 0

Kế toán HCSN 
1

0 0

0 0 0 0 T.Ly T.M.Tuấn C.Thảo 0 0 0 0 T.Tố 0 0

0 0 0 0 P.26 P.22 P.22 0 0 0 0 P.22 0 0

0 0 0 0 0941688499 0938489681 0937967427 0 0 0 0 0945473899 0 0

0 0 0 0 nt nt nt 0 0 0 0 nt 0 0

D
H

21
Q

T
N

T
 (

31
) Tín dụng 

ngân hàng
0 0 0 Quản trị SX 0 0 Quản trị TC

Lịch sử Đảng 
CSVN

0 0 0 0 0

C.Diễm 0 0 0 C.Giang 0 0 T.M.Tuấn C.Thảo 0 0 0 0 0

P.24 0 0 0 P.24 0 0 P.22 P.22 0 0 0 0 0

0932023234 0 0 0 0935878289 0 0 0938489681 0937967427 0 0 0 0 0

nt 0 0 0 nt 0 0 nt nt 0 0 0 0 01/4



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 45 NĂM 2023

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023- 2024

Thực hiện từ ngày 6 tháng 11 năm 2023

Thứ T2 (06/11/2023) T3 (07/11/2023) T4 (08/11/2023) T5 (09/11/2023) T6 (10/11/2023) T7 (11/11/2023) CN (12/11/2023)
Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

D
H

21
R

E
N

T
 (

24
) 0 0 0 0 0 0 0 0
Lịch sử Đảng 

CSVN
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 C.Thảo 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 P.22 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0937967427 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0

D
H

21
A

V
N

T
 (

16
) 0 Morphology Phonology

TESOL 
Methedology

0 0 0 0
Lịch sử Đảng 

CSVN
0 0 0 0 0

0 C.Châu C.Châu C.Na 0 0 0 0 C.Thảo 0 0 0 0 0

0 P.25 P.11 P.11 0 0 0 0 P.22 0 0 0 0 0

0 0988219552 0988219552 0984115565 0 0 0 0 0937967427 0 0 0 0 0

0 nt nt nt 0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0

D
H

21
T

Y
N

T
 (

29
) Dinh dưỡng 

ĐV
Dinh dưỡng 

ĐV
Dinh dưỡng 

ĐV
Dinh dưỡng 

ĐV
0 0

Lịch sử Đảng 
CSVN

0 0 0 0 0 0 0

C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Phượng 0 0 C.Thảo 0 0 0 0 0 0 0

P.22 P.22 P.22 P.22 0 0 P.22 0 0 0 0 0 0 0

0858083838 0858083838 0858083838 0858083838 0 0 0937967427 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0

D
H

22
K

E
N

T
 (

38
)

Xác suất TK 0 0 Kế toán TC 1 0 0 0 Kế toán TC 1
Tài chính tiền 

tệ
0 0 0 0 0

T.Sơn 0 0 C.Trúc 0 0 0 C.Trúc C.Diễm 0 0 0 0 0

P.27 0 0 P.25 0 0 0 P.25 P.24 0 0 0 0 0

0919061599 0 0 0908858487 0 0 0 0908858487 0932023234 0 0 0 0 0

nt 0 0 nt 0 0 0 nt nt 0 0 0 0 0

D
H

22
Q

T
N

T

Kỹ năng GT 
trong KD

0 Xác suất TK
Chủ nghĩa 

XHKH
0 0 0

Kỹ năng GT 
trong KD

0 0 0 0 0 0

C.Giang 0 T.Sơn C.Hà 0 0 0 C.Giang 0 0 0 0 0 0

P.26 0 P.24 P.26 0 0 0 P.26 0 0 0 0 0 0

0935878289 0 0919061599 0947421782 0 0 0 0935878289 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0

D
H

22
D

T
N

T

0 0 0
Giao tiếp 

người máy
0 0

Mạng máy 
tính CB

0 Xác suất TK 0
Cấu trúc dữ 

liệu
0 0 0

0 0 0 K.CNTT 0 0 C.Nhi 0 T.Sơn 0 K.CNTT 0 0 0

0 0 0 Online 0 0 P. Máy 2 0 P.25 0 Online 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0817269042 0 0919061599 0 0 0 0 0

0 0 0 nt 0 0 nt 0 nt 0 nt 0 0 0
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PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 45 NĂM 2023

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023- 2024

Thực hiện từ ngày 6 tháng 11 năm 2023

Thứ T2 (06/11/2023) T3 (07/11/2023) T4 (08/11/2023) T5 (09/11/2023) T6 (10/11/2023) T7 (11/11/2023) CN (12/11/2023)
Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

D
H

22
A

V
N

T 0
Chủ nghĩa 

XHKH
Academic 

reading
0 Tin học ĐC 0

Academic 
speaking

0 0 0 0 0 0 0

0 C.Hà T.Phước 0 C.Oanh 0 C.Châu 0 0 0 0 0 0 0
0 P.24 P.26 0 P. Máy 1 0 P.12 0 0 0 0 0 0 0
0 0947421782 0916818099 0 0903765254 0 0988219552 0 0 0 0 0 0 0
0 nt nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0

D
H

22
T

Y
N

T

0
Chủ nghĩa 

XHKH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 C.Hà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 P.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0947421782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
H

22
M

N
N

T

Tâm lý học 
MN

0
Múa và PP 

dạy múa cho 
trẻ MN

Chủ nghĩa 
XHKH

Rèn 
NVSPTX 1

0
Múa và PP 

dạy múa cho 
trẻ MN

PPNCKH 
GDMN

0
Rèn NVSPTX 

1
0 0 0 0

C.Xuyến 0 C.K.Sướng C.Hà T.Phong 0 C.K.Sướng C.Xuyến 0 T.Phong 0 0 0 0

P.07 0 P.21 P.26 P.07 0 P.21 P.24 0 P.07 0 0 0 0

0 0 0 0947421782 0973743674 0 0 0 0 0973743674 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt 0 nt nt 0 nt 0 0 0 0

D
H

23
K

E
N

T Anh văn 1
Giáo dục 

TC1
Tin học ĐC 0 0 Tin học ĐC Toán CC C1 0

Triết học Mác 
Lênin

Anh văn 1
Kinh tế vi mô 

1
0 0 0

C.Châu T.Trường T.Hùng 0 0 T.Hùng T.Sơn 0 C.Như C.Châu T.Tố 0 0 0

P.23 Sân trường P. Máy 1 0 0 P. 27 P.25 0 P.27 P.22 P.22 0 0 0

0988219552 0937463093 0909008398 0 0 0909008398 0919061599 0 0948820830 0988219552 0945473899 0 0 0

nt nt nt 0 0 nt nt 0 nt nt nt 0 0 0

D
H

23
Q

T
N

T

Giáo dục 
TC1

Triết học 
Mác Lênin

Anh văn 1 0 Toán CC C1 0
Triết học 

Mác Lênin
0

Tin học đại 
cương

0 0 0 0 0

T.Trường C.Như C.Na 0 T.Sơn 0 C.Như 0 C.Oanh 0 0 0 0 0

Sân trường P.26 P.27 0 P.22 0 P.27 0 P.Máy 1 0 0 0 0 0

0937463093 0948820830 0984115565 0 0919061599 0 0948820830 0 0903765254 0 0 0 0 0

nt nt nt 0 nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0

D
H

23
D

T
N

T

Toán CC A1
Giáo dục 

TC1
Anh văn 1 Lập trình CB Toán CC A1

Nhập môn tin 
học

Lập trình CB 0
Triết học Mác 

Lênin
0 0 0 0 0

T.Tuấn T.Trường T.Vũ T.Huynh T.Tuấn T.Đức T.Huynh 0 C.Như 0 0 0 0 0

P.25 Sân trường P.07 P.Máy 1 P.25 P.Máy 1 P.Máy 1 0 P.27 0 0 0 0 0

0 0937463093 0902157784 0 0 0 0 0 0948820830 0 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt 0 nt 0 0 0 0 0
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 45 NĂM 2023

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023- 2024

Thực hiện từ ngày 6 tháng 11 năm 2023

Thứ T2 (06/11/2023) T3 (07/11/2023) T4 (08/11/2023) T5 (09/11/2023) T6 (10/11/2023) T7 (11/11/2023) CN (12/11/2023)
Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

D
H

23
A

V
N

T Speaking 1 0 0 Giáo dục TC1
Triết học 

Mác Lênin
Basic 

Pronunciation
Reading 1

Triết học 
Mác Lênin

Listening 1 0 0 0 0 0

T.Phước 0 0 T.Trường C.Như C.Châu T.Phước C.Như C.Na 0 0 0 0 0

P.12 0 0 Sân trường P.27 P.25 P.26 P.27 P.26 0 0 0 0 0

0916818099 0 0 0937463093 0948820830 0988219552 0916818099 0948820830 0984115565 0 0 0 0 0

nt 0 0 nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0

D
H

23
T

Y
N

T

Tin học ĐC 0 Toán CC B1 Giáo dục TC1
Triết học 

Mác Lênin
Sinh học ĐC Anh văn 1

Triết học 
Mác Lênin

Tin học ĐC 0 0 0 0 0

C.Vân 0 T.Tuấn T.Trường C.Như C.Mai C.Na C.Như C.Vân 0 0 0 0 0

P. Máy 1 0 P.25 Sân trường P.27 P.24 P.24 P.27 P. Máy 1 0 0 0 0 0

0834049905 0 0 0937463093 0948820830 0907898876 0984115565 0948820830 0834049905 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0

D
H

23
M

N
N

T

Giáo dục 
TC1

Triết học 
Mác Lênin

Tin học ĐC
Mĩ thuật cơ 

bản
Môi trường 

và con người
Tiếng việt 
thực hành 

Triết học 
Mác Lênin

Mĩ thuật cơ 
bản

Anh văn 1
Sinh lý học 

TE
0 0 0 0

T.Trường C.Như T.Huynh T.Hoàng C.Hằng T.Tùng C.Như T.Hoàng T.Vũ T.Hiếu 0 0 0 0

Sân trường P.26 P.Máy 2 P.12 P.11 P.11 P.27 P.11 P.07 P.24 0 0 0 0

0937463093 0948820830 0 0988932439 0 0 0948820830 0988932439 0902157784 0984940341 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0

     GHI CHÚ :   

    Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h15;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Ban đào tạo.

Ninh Thuận, ngày      tháng 11 năm 2023
TL. GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

Võ Phúc Anh Duy Nguyễn Thị Vân Anh
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